
Họ và Tên: Lời giảiGiải các phép tính (+ -)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 82

2. 257

3. 666

4. 900

5. 720

6. 36

7. 993

8. 892

9. 356

10. 130

11. 785

12. 80

13. 601

14. 714

15. 644

16. 447

17. 675

18. 230

19. 299

20. 639

Tìm giá trị còn thiếu của các phép tính.

1) 386 = 304 + ?

2) ? + 513 = 770

3) 452 + 214 = ?

4) ? = 757 + 143

5) 614 + 106 = ?

6) 925 + ? = 961

7) 450 = ? - 543

8) 37 = ? - 855

9) 818 - 462 = ?

10) 996 - ? = 866

11) ? = 621 + 164

12) 16 = 96 - ?

13) ? - 102 = 499

14) ? = 971 - 257

15) 860 = ? + 216

16) 993 - ? = 546

17) 909 = ? + 234

18) 908 - 678 = ?

19) ? = 582 - 283

20) ? - 147 = 492
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Câu  trả  lờ i
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2. 257

3. 666

4. 900

5. 720
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7. 993

8. 892

9. 356

10. 130

11. 785

12. 80

13. 601

14. 714

15. 644

16. 447

17. 675

18. 230

19. 299

20. 639

Tìm giá trị còn thiếu của các phép tính.

1) 386 = 304 + ?

2) ? + 513 = 770

3) 452 + 214 = ?

4) ? = 757 + 143

5) 614 + 106 = ?

6) 925 + ? = 961

7) 450 = ? - 543

8) 37 = ? - 855

9) 818 - 462 = ?

10) 996 - ? = 866

11) ? = 621 + 164

12) 16 = 96 - ?

13) ? - 102 = 499

14) ? = 971 - 257

15) 860 = ? + 216

16) 993 - ? = 546

17) 909 = ? + 234

18) 908 - 678 = ?

19) ? = 582 - 283

20) ? - 147 = 492

1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0



Họ và Tên: Lời giảiGiải các phép tính (+ -)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 9

Tìm giá trị còn thiếu của các phép tính.

82 644 720 356 785
993 36 714 130 257
900 666 601 892 80

1) 386 = 304 + ?

2) ? + 513 = 770

3) 452 + 214 = ?

4) ? = 757 + 143

5) 614 + 106 = ?

6) 925 + ? = 961

7) 450 = ? - 543

8) 37 = ? - 855

9) 818 - 462 = ?

10) 996 - ? = 866

11) ? = 621 + 164

12) 16 = 96 - ?

13) ? - 102 = 499

14) ? = 971 - 257

15) 860 = ? + 216

Câu  trả  lờ i

1. 82

2. 257

3. 666

4. 900

5. 720

6. 36

7. 993

8. 892

9. 356

10. 130

11. 785

12. 80

13. 601

14. 714

15. 644

1-10 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33
11-15 27 20 13 7 0


	Bảng tính
	Lời giải
	Bảng tính đã sửa đổi

